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Model No.HP003G CORDLESS HAMMER DRIVER DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới

Giá bán (V
ND)

Giá nhập(
VND) Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 1831V5-6 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 422569-8 Tấm bọt biển 2

C30 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

001 INC. 22

002 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 7

003 8152B3-5 Bảng tên HP003G 1

004 232220-0 Lò xo lá 2

005 162E02-5 Cần thay đổi tốc độ hoàn chỉnh 1

006 265E30-0 Vít đầu chìm rãnh thẳng M8X22 1

007 763269-4 Mâm cặp khoan không khóa 13 1

008 122J18-2 Bộ nhông chuyền 1

009 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

010 619907-5 Rôto 1

011 529D23-8 Cụm tato 36V 1

011 INC. 12

012 8091G8-4 Nhãn công tắc 1

013 4132W4-0 Nắp sau 1

014 266130-9 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 4

015 419041-9 Cần thay đổi f/r 1

016 650710-5 Công tắc C3JW-4B 1

017 256949-4 Thanh chốt 3 1

018 140R76-4 Đĩa hoàn chỉnh 1

019 313288-6 Cam xoay 1

020 232597-3 Lò xo nến 3 1

021 632W77-1 Bộ thiết bị đầu cuối 1

022 1831V5-6 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 422569-8 Tấm bọt biển 2

C30 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

022 INC. 1

023 620R06-6 Mạch led 1

024 8152B5-1 Không số.nhãn HP003G 1

025 163400-6 Dây đeo tay 1

A01 122J20-5 Bộ  cầm tay 1

C10 265785-7 Ốc vít có tai vặn M5X10 1

A02 251314-2 Vít đầu giàn M4X12 2

A03 346317-0 Móc treo máy 1

A04 452947-8 Hộp chứa đầu mũi 1

A05 784637-8 Mũi dẹt Phillips 2-45 2

A06 122576-8 Bộ thước canh độ xâu 1

F02 1917P9-8 Bộ giá đỡ mũi khoan 1

F03 1917P9-8 Bộ giá đỡ mũi khoan 1


